
Tiến sĩ 

luật

Thạc sĩ 

luật

Cử nhân 

luật

Chuyên 

ngành 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sở Tư pháp 0 3 0 0 3 0 0 1

SỞ TƯ PHÁP

PHỤ LỤC 01

Số lượng cán bộ, 

công chức 

chuyên trách 

tiếp công dân

Số lượng cán bộ, 

công chức kiêm 

nhiệm tiếp công 

dân

Phòng (trụ sở) 

tiếp công dân 

riêng biệt

Phòng (trụ sở) 

tiếp công dân 

trong khu 

hành chính 

chung

Trụ sở và địa điểm phục vụ 

công tác tiếp công dân

Trình độ chuyên môn của cán bộ, công 

chức tiếp công dân

Nhân lực tham gia tiếp công dân

NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

I. Cấp tỉnh

Lưu ý: Cột (2)+(3)= Cột (4)+(5)+(6)+(7)

Đơn vị



10=11+12 11 12

1 1 0

PHỤ LỤC 01

NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

Thực hiện chế độ chính sách đối 

với cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân

Số đơn vị 

đã thực 

hiện

I. Cấp tỉnh

Tổng số 

đơn vị

Lưu ý: Cột (2)+(3)= Cột (4)+(5)+(6)+(7)

Số đơn vị 

chưa thực 

hiện
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